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II Viên chức

MN Hồng Phong 1 Lương Thị Kim Oanh Hiệu trưởng BTCB x

MN Hồng Phong 2 Ngô Thị Thiêm Phó hiệu trưởng Phó BTCB x

MN Hồng Phong 3 Nguyễn Thị Ngát Phó hiệu trưởng x

MN Hồng Phong 4 Đặng Hồng Thơ Giáo viên CTCĐ x

MN Hồng Phong 5 Đỗ Thị Giang Giáo viên TTCM x

MN Hồng Phong 6 Trần Thu Hằng Giáo viên TTCM x

MN Hồng Phong 7 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên x

MN Hồng Phong 8 Phạm Thị Thuyên Giáo viên x

MN Hồng Phong 9 Nguyễn Thị Mai (1967) Giáo viên x

MN Hồng Phong 10 Trần Thị  Quỳnh Nhung Giáo viên x

MN Hồng Phong 11 Phạm Thị Nhài Giáo viên x

MN Hồng Phong 12 Nguyễn Thị Yến Giáo viên x

MN Hồng Phong 13 Nguyễn Thị Mai (1968) Giáo viên x

MN Hồng Phong 14 Nguyễn Thị Loan Giáo viên x

MN Hồng Phong 15 Trần Thị Liễu Giáo viên x

MN Hồng Phong 16 Phạm Thị Hoa Giáo viên x

MN Hồng Phong 17 Nguyễn Thị Châm Giáo viên x

MN Hồng Phong 18 Đỗ Thị Trang Giáo viên x

MN Hồng Phong 19 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Giáo viên x

MN Hồng Phong 20 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên x

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

Ghi chú

Phân loại công chức, viên chức

Trường Stt Họ và tên Chức vụ
Chức vụ

 kiêm nhiệm

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HĐ 68, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2020



MN Hồng Phong 21 Lê Thị Tình Giáo viên x

MN Hồng Phong 22 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên x

MN Hồng Phong 23 Dương Thị Thu Trang Giáo viên x

MN Hồng Phong 24 Hoàng Thị Nhàn Giáo viên x

MN Hồng Phong 25 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên x

MN Hồng Phong 26 Phạm Thị Hồng Anh Giáo viên x

MN Hồng Phong 27 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên x

MN Hồng Phong 28 Nguyễn Thị Xuân Nhân viên KT x

MN Hồng Phong 29 Nguyễn Thị Hoài Nhân viên y tế x

III Hợp đồng 68

…

Ngày 27  tháng 11 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuân Lương Thị Kim Oanh

Người lập biểu

0974723222
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MN HỒNG PHONG 29 18 62 10 34,5 1 3,5

Lương Thị Kim OanhNguyễn Thị Xuân

Ngày 27  tháng 11 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Phân loại đánh giá

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2020

Trường
Tổng số 

viên chức
Ghi chú

Người lập biểu

0974723222


